	BỘ TƯ PHÁP


 Số: 1525/QĐ-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" 


BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ  Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

 Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"; 

 Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 158 cá nhân (có tên trong danh sách kèm theo), đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam. 

Tiền thưởng cho mỗi cá nhân là: 400.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được ghi vào Sổ Thi đua - Khen thưởng của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, Vụ TĐKT.
	BỘ TRƯỞNG 

(Đã ký)
Hà Hùng Cường


	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP”

(Kèm theo Quyết định số:1525/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	
	

	
	I. TỈNH ĐẮK NÔNG

	1.           
	Ông Điểu K'Ré, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông;

	2.
	Ông Lê Đình Vượng, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đắk Nông;

	3.
	Ông Mai Vinh Quang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông;

	4.
	Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông;

	5.
	Ông Đàm Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông;

	6.
	 Bà Nguyễn Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Nông;

	7.
	Ông Nguyễn Xuân Lợi, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;

	8.
	Ông Lê Đình Tuấn, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông.

	
	II. TỈNH BÌNH PHƯỚC

	1.
	Ông Bùi Quang Phụng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;

	2.
	Bà Nguyễn Thị Lan, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

	
	III. TỈNH PHÚ YÊN

	1.
	Ông Đào Tấn Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên;

	2.
	Ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  Phú Yên;

	3.
	Ông Phạm Đình Cự, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên;

	4.
	Ông Trần Quang Nhất, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên;

	 5.
	Bà Nguyễn Thị Yên Bình, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Yên;

	 6.
	Ông Lê Như Nghi, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên;

	7.
	Ông Nguyễn Tấn Thành, Nguyên Trưởng phòng Tư pháp huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên;


	8.
	Ông Dương Đệ Dĩnh, Chủ tịch UBND Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên;

	9.
	Ông Trương Văn Ty, Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;

	10.
	Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên;

	11.
	Ông Bùi Ngọc Lĩnh, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên;

	12.
	Ông Đinh Giác, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên;

	13.
	Ông Phạm Tấn Bình, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã An Thọ, huyện Tuy An tỉnh Phú Yên;

	14.
	Bà Phạm Thị Thu Thủy, Kế toán UBND xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;

	15.
	Ông Trần Văn Trà, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên;

	16.
	Ông Lê Văn Tư, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên;

	17.
	Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng KTHS Công an tỉnh Phú Yên;

	18.
	Ông Hà Công Khánh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên;

	19.
	Nguyễn Kim Đồng,  Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên;

	20.
	Ông Lê Ngọc Chánh, Thủ kho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên;

	21.
	Ông  Nguyễn Trọng Hiệp, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên;

	22.
	Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên;

	23.
	Ông Đỗ Văn Chúc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên.

	
	IV. TỈNH NINH THUẬN

	 1.
	Ông Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;

	 2.
	Ông Ngô Văn Thương, Trưởng phòng Phổ biến GDPL, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;

	 3.
	Bà Hoàng Hương Giang, Phó phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;

	 4.
	Ông Lê Ngọc Hùng, Lái xe Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;

	 5.
	Ông Nguyễn Hoàng Ly, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận;

	 6.
	Ông Phan Hùng, Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận;

	 7.
	Ông Trần Văn Sinh, Đội phó Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận;

	 8.
	Ông Nguyễn Đức Thuận, Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận;

	9.
	Bà Thân Thị Thu Thủy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

	
	V. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	1.
	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng Phòng Tổ chức, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh;

	2.
	Bà Hoàng Thị Hương Lan, Phó trưởng Phòng Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh;

	3.
	Ông Ngô Hoàng Anh, Chuyên viên Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh;

	4.
	Bà Phùng Thị Thanh Lịch, Nhân viên Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh;

	5.
	Bà Nguyễn Kim Chi, Phó trưởng Phòng Công chứng số 4, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh;

	6.
	Ông Hoàng Trọng Nghĩa, Phó trưởng Phòng Công chứng số 4, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh;

	7.
	Ông Quản Huy Phương, Công chứng viên Phòng Công chứng số 4, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh;

	8.
	Bà Hoàng Thị Kim Tuyến, Công chứng viên Phòng Công chứng số 4, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh;

	9.
	Bà Phạm Thị Hiếu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường 8, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh;

	10.
	Bà Đỗ Thị Hoa, Phó trưởng Phòng Tư pháp Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh;

	11.
	Ông Ngũ Nam, Tổ hòa giải 19 phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh;

	12.
	Bà Phan Ngọc Hồng Đài, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh;

	13.
	Bà Nguyễn Thị Bạch Cúc, Kế toán trưởng Phòng Công chứng số 4 Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh;

	14.
	Ông Trần Thanh Châu, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh;

	15.
	Ông Trần Văn Hảo, Chấp hành viên trung cấp Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh;

	16.
	Ông Ngô Thanh Hùng, Chấp hành viên trung cấp Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh ;

	17.
	Bà Vũ Thị Oanh, Chấp hành viên sơ cấp Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh;

	18.
	Ông Trần Đình Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận 8 thành phố Hồ Chí Minh;


	19.
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Kế toán trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

	
	VI. TỈNH BÌNH DƯƠNG

	1.
	Bà Phan Thị Thu Lan, Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Bình Dương;

	2.
	Ông Từ Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Bình Dương;

	3.
	Ông Thái Minh Cảnh, Chuyên viên Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Bình Dương;

	4.
	Bà Phạm Thị Hà Vân, Phó trưởng phòng Tư pháp thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương;

	5.
	Bà Đỗ Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

	6.
	Ông Vương Văn Lý, Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

	7.
	Ông Lê Văn Đặng Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

	8.
	Ông Nguyễn Văn Ngọc, Tổ trưởng Tổ hòa giải khu phố Bến Đồn, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

	9.
	Ông Lê Văn Lối, Tổ trưởng Tổ hòa giải khu phố An Hòa , phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

	10.
	Ông Lâm Văn Danh, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Kiến Điền , xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

	11.
	Ông Lê Văn Nguyên, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp An Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

	12.
	Ông Nguyễn Tấn Tài, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Tân Lập, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

	13.
	Ông Nguyễn Thế Hùng, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Phú Thứ, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

	14.
	Ông Nguyễn Văn Anh, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Bến Giãng, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

	15.
	Bà Trần Thị Thanh Mai, Chánh thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;

	16.
	Ông Nguyễn Tất Thắng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương;

	17.
	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chánh văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;

	18.
	Ông Nguyễn Thanh Ngân, Trưởng phòng Tư pháp huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương;

	19.
	Ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương;

	20.
	Bà Hoàng Lệ Chi, Phó Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương;

	21.
	Ông Nguyễn Quang Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Tân, tỉnh Bình Dương;

	22.
	Ông Trần Minh Hoàng, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyên Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

	
	VII. TỈNH KHÁNH HÒA

	1.
	Ông Trần Văn Dũng, Trưởng phòng Xây dựng văn bản, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;

	2.
	Bà Lê Thị Hồng Thanh, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;

	3.
	Bà Bùi Thị Bình, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;

	4.
	Ông Đỗ Hữu Trí, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa;

	5.
	Ông Nguyễn Phương Bắc, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;

	6.
	Ông Phan Qúy Thành, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;

	7.
	Bà Nguyễn Thị Kim Xuân, Nhân viên Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;           

	8.
	Ông Hoàng Chí Thành, Công chức Tư pháp - Hộ tịch  phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

	9.
	Ông Nguyễn Văn Thọ, Đội trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa;

	10.
	Ông Nguyễn Khắc Huy, Đội trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa;

	11.
	Bà Nguyễn Thị Minh Thảo, Đội trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa;

	12.
	Ông Đào Đức Thắng, Quyền Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

	13.
	Ông Vũ Đình Hữu, Chánh Thanh tra huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;

	14.
	Ông Nguyễn Tất Hướng, Trưởng phòng Tư pháp huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

	
	VIII. TỈNH BÌNH THUẬN

	1.
	Ông Nguyễn Thanh Đạt, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hàm thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận;

	2.
	Ông Đoàn Ngọc Thánh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ  tịch UBND huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận;

	3.
	Ông Mai Sên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận;

	4.
	Ông Ngô Giang Bảo, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận;

	5.
	Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Kế toán Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận;

	6.
	Bà Nguyễn Thị Mười, Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tàn sản , Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận;

	7.
	Bà Nguyễn Thị Kim Lan, Chuyên viên Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận.

	
	IX. TỈNH LÂM ĐỒNG

	1.
	Ông Lê Văn Nhân, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng;

	2.
	Ông Nguyễn Canh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng;

	3.
	Ông Nguyễn Đức Tài, Q.Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng;

	4.
	Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng;

	5.
	Ông Lê Văn Trường, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng;

	6.
	Ông Nguyễn Hữu Tân, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng;

	7.
	Ông Lâm Văn Ban, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng;

	8.
	Ông Nguyễn Xuân Nhiễu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng;

	9.
	Ông Trần Trọng Hưng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng;

	10.
	Ông Đa Kriêng Ha Wê, Tổ trưởng tổ hòa giải, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng;

	11.
	Bà Phạm Thị Minh Thúy, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng;

	12.
	Ông Nguyễn Tấn An, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng;

	13.
	Bà Nguyễn Thị Điều, Luật sư  Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng;

	14.
	Ông Nguyễn Văn Thu, Luật sư  Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng;

	15.
	Ông Phạm Quang Trọng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng;

	16.
	Bà Phạm Thị Vạn Thanh, Luật sư  Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng;

	17.
	Bà Cao Thị Thanh Thủy, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng;

	18.
	Bà Đồng Thị Tuyết Nga, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng;

	19.
	Ông Lê Thanh Bình, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng;

	20.
	Ông Trương Văn Sinh, Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng;

	21.
	Bà Nguyễn Thúy Bắc, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng.

	
	X. TỈNH TÂY NINH  

	1.
	Bà Đào Thị Anh Tuyết, Phó trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

	2.
	Ông Hồ Xuân Bắc, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh;

	3.
	Ông Bùi Công Nguyện, Đội trưởng Đội giám định hóa, kỹ thuật pháp lý và pháp y sinh vật Phòng kỹ thuật hình sự,

 Công an  tỉnh Tây Ninh;

	4.
	Ông Trần Văn Bé, Giám đốc Sở Y tế  tỉnh Tây Ninh;

	5.
	Ông Lê Thành Nhẫn, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh;

	6.
	Bà Hồ Chí Bửu Nghi, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh;

	7.
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Kế toán trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh;

	8.
	Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;

	9.
	Ông Phan Văn Hoa, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

	
	XI. TỈNH ĐỒNG NAI

	1.
	Ông Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai;

	2.
	Ông Nguyễn Thành Trí,  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Thanh Yên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Định Quán, tỉnh Đồng Nai;

	4.
	Ông Võ Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai;

	5.
	Ông Nhữ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai;

	6.
	Bà Lê Thị Thu Hà, Chuyên viên Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;

	7.
	Ông Nguyễn Hữu Chiến, Trưởng phòng Tư pháp huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

	8.
	Bà Nguyễn Thị Thìn, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai;

	9.
	Ông Nguyễn Quốc Thảo, Trưởng phòng Tư pháp huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

	10.
	Ông Nguyễn Tiến Dũng, Công chức UBND thị trẫn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;

	11.
	Ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó cục trưởng  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai;

	12.
	Ông Nguyễn Công Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

	13.
	Ông Nguyễn Phương, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

	
	XII. TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

	 1.
	Ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu;

	2.
	Ông Phạm Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu;

	 3.
	Bà Võ Thị Huyền Oanh, Nhân viên tạp vụ Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	 4.
	Bà Lưu Thị Lũy, Thủ quỹ Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	 5.
	Ông Lê Quang Huy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	 6.
	Bà Trần Thị Bạch Huệ, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	7.
	Ông Nguyễn Ngọc Long, Phó trưởng phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

	8.
	Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

	9.
	Ông Trần Đình Bảy, Văn thư Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

	10.
	Ông Đỗ Văn Chuyên, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


Tổng số: 158 cá nhân./.

